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Ghi chú

1 001 CDBE03N06 Vũ Long An 25/05/2004 7.0

2 002 CDBE03N03 Võ Mỹ Bình 19/12/2004 6.0

3 003 CÐBE02N01 Nguyễn Ngọc Bình 24/03/2003 4.5 5.0

4 005 CDBE03N03 Phương Quốc Đăng 20/01/2004 5.0

5 006 CDBE03N08 Lê Nhựt Đông 12/06/2004 5.5

6 007 CĐBE03N03 Huỳnh Hoa 30/11/2004 8.0

7 008 CÐBE02N06 Nguyễn Huy Hoàng 16/10/2002 4.0 5.0

8 009 CDBE03N01 Đinh Hoàng Khôi 09/07/2004 8.0

9 010 CDBE03N06 Nguyễn Ngọc Minh Khương 20/07/2004 7.5

10 011 CDBE03N08 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 31/08/2004 5.0

11 012 CDBE03N07 Nguyễn Ngọc Linh 16/11/2004 6.0

12 013 CDBE03N05 Nguyễn Thành Long 19/05/2000 6.5

13 014 CDBE03N07 Lê Thị Cẩm Ly 30/10/2004 5.5

14 015 CDBE03N04 Đỗ Thị Quỳnh Như 07/02/2004 5.0

15 016 CDBE03N08 Dương Võ Tâm Như 28/07/2004 6.5

16 017 CĐBE03N05 Hồ Văn Phi 16/04/2004 4.0 6.0

17 018 CDBE03N03 Ngô Hoàng Phúc 21/08/2003 4.0

18 019 CDBE03N05 Nguyễn Trọng Phúc 25/11/2004 6.5

19 020 CĐBE03N04 Trương Hữu Phước 25/09/2004 4.0 4.0

20 021 CDBE03N07 Đào Phúc Quang 23/02/2002 6.5

21 022 CDBE03N06 Lê Ngọc Như Sang 09/07/2004 6.5

22 023 CDBE03N07 Nguyễn Ngọc Tân 09/05/2004 7.0

23 024 CDBE03N05 Nguyễn Bùi Hữu Thắng 24/12/2004 7.5

24 025 CDBE03N05 Nguyễn Đình Đức Thắng 27/05/2004 5.5

25 026 CDBE03N05 Nguyễn Quốc Thịnh 23/12/2004 6.0

26 027 CDBE03N01 Trần Thanh Thư 28/06/2004 6.5

27 028 CĐBE03N06 Trịnh Ngọc Ý Thư 16/10/2004 3.5 4.0

28 029 CDBE03N03 Võ Thị Thu Thúy 03/10/2004 7.0

29 030 CDBE03N04 Phan Huỳnh Trân 14/01/2004 5.5

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2025

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Họ và tên

Môn thi: Lý thuyết tổng hợp
Ngành/Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

Đợt thi: 1/2025
Trình độ: Cao đẳng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH SÀI GÒN
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30 031 CDBE03N01 Trần Minh Trí 26/03/2004 6.0

31 032 CĐBE03N07 Nguyễn An Trí 31/12/1998 4.5 5.5

32 033 CDBE03N04 Nguyễn Võ Xuân Triều 28/05/2004 7.0

33 034 CDBE03N03 Phạm Vĩnh Tường 17/05/2004 7.5

34 035 CDBE03N01 Lê Anh Vũ 16/05/2004 5.0

35 036 CĐBE03N05 Nguyễn Minh Vương 09/03/2004 4.0 6.0

36 037 CDBE03N09 Trần Thị Mai Vy 15/05/2004 5.0


